
   

ĐIỀU CHỈNH GIÃN CÁCH XÃ  HỘI (~10.31) 

- ĐƠN GIẢN HÓA TIÊU CHUẨN HỌP MẶT RIÊNG TƯ, NỚI LỎ̉̉̉NG CÁC HẠN CHẾ VỚI NHỮNG 
NGƯỜI ĐÃ HOÀN THÀNH TIÊM CHỦNG –  

G   

 

□ CẤP ĐỘ 4 KHU VỰC ĐÔ THỊㆍCẤP ĐỘ 3 NGOÀI ĐÔ THỊ ( ~ 10.31(CN) 24GIỜ) 

* Các thành phố và huyện ngoài đô thị có dân số dưới 100.000 người được tự do điều chỉnh 
cấp độ. 

Phân loại Tiêu chuẩn Thay đổi 

Hội họp 
cá nhân 

Cấp độ 
3 

Người chưa tiêm chủng 4người  
Tối đa 8người bao gồm cả những 
người đã tiêm  

- Người chưa tiêm chủng 4 người  
-Được tối đa 10 người bao gồm những người 
đã hoàn thành tiêm chủng 

Cấp độ 
4 

(Trước18giờ) người chưa tiêm 4 
người,  
(Sau 18 giờ)người chưa tiêm 2 
người, 
Tuy  nhiên,  quán  ăn ·  quán  cà  phê  và  gia  
đình  thì  được  6  người  bao  gồm  những  
người  đã  t iêm    

- Không phân biệt thời gian người chưa tiêm 
chủng được 4 người ,  
- Ở tất cả các cơ sở có nhiều người sử dụng 

v.v có thể tập trung đến 8 người bao gồm  
những người đã tiêm chủng   

Thời gian 
hoạt 
động 

Cấp độ 
3 

- Hạn chế hoạt động hạn chế đến 
22giờ quán ăn. quán cà phê  
 Hạn chế hoạt động đến 22giờ 
trực tiếp quảng cáo bán hàng đối 
với bán hàng tận nơi v.v..  

- Giới hạn hoạt động đến 24giờ quán ăn. quán 
cà phê  

- Dỡ bỏ hạn chế thời gian hoạt động những 
chỗ quảng cáo trực tiếp bán hàng đê bán 
hàng tận nơi v.v.. 

Cấp độ 
4 

 Giới hạn hoạt động đến 22giờ 
với phòng tự học, quán cà phê học 
tập, phòng công diễn, rạp chiếu 
phim  
 Giới hạn hoạt động đến 22giờ 
những chỗ trực tiếp quảng cáo 
bán hàng như bán hàng tận nơi 
v.v..  

 - Giới hạn hoạt động đến 24giờ với phòng 
tự học, quán cà phê học tập, phòng công diễn, 
rạp chiếu phim  
 Dỡ bỏ hạn chế thời gian hoạt động những 
chỗ quảng cáo trực tiếp bán hàng đê bán hàng 
tận nơi v.v..  

Xem thi đấu thể thao  
(Khu vực cấp độ 4) 

Trận đấu không có khán giả  - Có thể tập trung đến 20%(trong nhà), 30%(ngoài 
trời ) với những người đã hoàn thành việc tiêm chủng 
(Theo  t iêu  chuẩn  cấp  độ  3 ) 

 
* Áp dụng cho các môn thể thao như bóng chày, bóng đá, bóng  

chuyền  và  bóng  rổ 

Thi đấu thể thao 
(Khu vực cấp độ 4) 

Cấm các sự kiện thể thao quy mô 
lớn(Thi đấu thể thao) 

- Cho phép hoạt động trường hợp số người tham gia tối 
thiểu đã hoàn thành tiêm chủng *  

* Tùy  theo  lúa  tuổi  và  quy  mô  tổng  thể  cho  phép  cả  
những  người  kiểm  tra PCR  âm  tính  ( trong  vòng  48h) 

Tiệc cưới ( đồng cấp độ 
3,4 )  

▴Tiệc cưới có đãi ăn : Tối đa 99 
người(49 người + 50 người đã 
tiêm chủng) 

▴ Tiệc cưới không đãi ăn: Tối đa 
199 người(99 người + 100 người 
đã hoàn thành tiêm chủng) 

- Tối đa được 250 người không liên quan đến tiệc 
cưới có đãi ăn uống hay không 

⇒ 49 người +201 người hoàn thành tiêm chủng  

※  Cho  phép  số  người  tham  dự  buổi  lễ  l ên  đến  199  
người  (99  người  + 100  người  đã  hoàn  thành  tiêm  
chủng  ) với  tiệc  cưới  không  đãi  ăn 

Cơ sở 
Tôn giáo 

Cấp độ 
3 

Tối đa 20% tổng số người tiếp 
nhận  

- Tối đa 20% tổng số người tiếp nhận 
- Tối đa 30% chỉ với người hoàn thành tiêm chủng  

(Theo  t iêu  chuẩn  cấp  độ  2 )  ※ Vẫn  duy  trì  cấm  
nhóm  tụ  họp  nhỏ . ăn uống . nhà  nghỉ 



Cấp độ 
4 

10% tổng số tổng số người tiếp 
nhận (Tuy nhiên, có thể tối đa đến 
99 người) 

- Tối đa 10% tổng số người tiếp nhận  
- Tối đa 20% chỉ với những người hoàn thành tiêm 

chủng  

(Theo  t iêu  chuẩn  cấp  độ  3 )  ※ Vẫn  duy  trì  cấm  nhóm  

tụ  họp  nhỏ . ăn uống . nhà  nghỉ 

Khu nhà 
nghỉ 

Cấp độ 
3 

3/4 tổng số phòng.hoạt động - Dỡ bỏ lệnh giới hạn số phòng hoạt động  

Cấp độ 
4 

2/3 tổng số phòng.hoạt động 

Các cơ sở thể thao 
trong nhà và ngoài 

trời 
(Khu vực cấp độ 3) 

Cấm điều hành nhà tắm  - Dỡ bỏ lệnh cấm điều hành phòng tắm 

 
<Bản dịch này được thực hiện tại trung tâm Danuri  1577-1366> 

 


